
 

TUẦN 16  (Từ ngày 18/12- 22/12/ 2023)           Lớp: 1A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

18/12 

 

 

Sáng 

1 46 HĐTN - Phát động phong trào “Nghìn việc tốt”  

2 181 Tiếng Việt Bài 71: ươc ươt (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3  Tiếng Anh Unit 5: Animals - Lesson 1  

4 182 Tiếng Việt Bài 71: ươc ươt (T2) BGĐT,Vở TV 

 

 

Chiều 

5 16 GDNSVM  Bài 1: Phòng tránh TNTT do ngộ độc BGĐT 

6  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm 

7  Âm nhạc - Ôn tập cuối học kì I  

Ba 

19/12 

 

 

Sáng 

1 16  Đạo đức Giữ gìn vệ sinh trường lớp  BGĐT 

2 183 Tiếng Việt Bài 72: ươm ươp (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 46 Toán Vị trí, định hướng trong không gian( T1) BGĐT, BĐDT 

4  HĐTV Đọc sách ở thư viện   

 

Chiều 

5 184 Tiếng Việt Bài 72: ươm ươp (T2) BGĐT, vở TV 

6 185 Tiếng Việt   Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm 

Tư 

20/12 

 

 

Sáng 

1 186 Tiếng Việt Bài 73: ươn ương (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 187 Tiếng Việt Bài 73: ươn ương (T1) BGĐT, vở TV 

3  Tiếng Anh Unit 5: Animals - Lesson 1  

4  GDTC Bài 3. Vận động của chân (Tiết 1)  

 

Chiều 

5  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm 

6 31 TNXH Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T1) BGĐT 

7 47 HĐTN Bài 10: Sử dụng đồ dùng an toàn trong gia 

đình 

BGĐT 

Năm 

21/12 

 

 

Sáng 

  Toán - TA   

2 189 Tiếng Việt Bài 74: oa oe (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 47 Toán Vị trí, định hướng trong không gian( T2) BGĐT, Bộ ĐDT 

4 190 Tiếng Việt Bài 74: oa oe (T2) BGĐT, vở TV 

 

 

Chiều 

5 188 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT, bảng nhóm 

6   HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm 

7 32 THXH   Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T2) BGĐT 

Sáu 

 

22/12 

 

 

Sáng 

1 191  Tiếng Việt Bài 75: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT 

2  Mĩ Thuật Tiết 4: Góc mĩ thuật của em  

3  GDTC  Bài 3. Vận động của chân (Tiết 2)  

4 48 Toán Luyện tập chung BGĐT,Bảng nhóm 

 

Chiều 

5 192 Tiếng Việt Bài 75: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT 

6  HDH   Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm 

7 48 HĐTN Sơ kết tuần 16. Kế hoạch tuần 17 Số thi đua 

 

 

 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

                    Ngày 6  tháng 12 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

Bùi Thị Kim Oanh 


